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Tillægsord på vietnamesisk

Grundlæggende tillægsord på vietnamesisk
tung nặng

let (vægt) nhẹ

korrekt chính xác

forkert sai

vanskelig khó

let (almen) dễ

få ít

mange nhiều

ny mới

gammel (almen) cũ

langsom chậm

hurtig nhanh

fattig nghèo

rig giàu

www.flashcardo.com/da/flashcards-pa-vietnamesisk/

Farver på vietnamesisk
hvid màu trắng

sort màu đen

grå màu xám

grøn màu xanh lá cây

blå màu xanh da trời
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rød màu đỏ

lyserød màu hồng

orange màu cam

lilla màu tím

gul màu vàng

brun màu nâu

www.pinhok.com/da/laer-vietnamesisk/

Følelser på vietnamesisk
god tốt

dårlig xấu

svag yếu

stærk (person) khỏe

lykkelig hạnh phúc

trist buồn

sund khỏe mạnh

syg bệnh

sulten đói bụng

tørstig khát nước

ensom cô đơn

træt mệt mỏi
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Rum på vietnamesisk
kort (adjektiv) ngắn

lang dài

lille (almen) nhỏ

stor lớn

høj (almen) cao

lav (diagram) thấp

stejl dốc

flad bằng phẳng

lav (vand) nông

dyb sâu

smal hẹp

bred rộng

Andre vigtige tillægsord på vietnamesisk
billig rẻ

dyr (adjektiv) đắt

blød mềm

hård cứng

tom trống rỗng
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fuld (almen) đầy

beskidt bẩn

ren sạch sẽ

sød (mad) ngọt

sur chua

ung trẻ

gammel (person) già

kold lạnh

varm ấm áp


